DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU 

CỜ THI ĐUA CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2009- 2010

(Kèm theo Thông báo số 193/TB-HVCT-HCQG ngày 20 tháng 8 năm 2010)

	STT
	TÊN ĐƠN VỊ

	1
	Học viện Hành chính

	2
	Khoa Hành chính học, Học viện Hành chính

	3
	Vụ Quản lý khoa học


DANH SÁCH TẬP THỂ ĐẠT DANH HIỆU CỜ THI ĐUA 

CẤP BỘ (HỌC VIỆN)  NĂM HỌC 2009- 2010

(Kèm theo Thông báo số 193/TB-HVCT-HCQG ngày 20 tháng 8 năm 2010)

	STT
	TÊN ĐƠN VỊ

	1
	Học viện Hành chính

	2
	Khoa Hành chính học, Học viện Hành chính

	3
	Khoa Tài chính công, Học viện Hành chính

	4
	Khoa Triết học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

	5
	Ban Quản lý đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

	6
	Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II

	7
	Khoa Kinh tế phát triển, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II

	8
	Viện Chính trị học

	9
	Vụ Quản lý khoa học


DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT DANH HIỆU

CHIẾN SỸ THI ĐUA CẤP BỘ (HỌC VIỆN) NĂM HỌC 2009- 2010

(Kèm theo Thông báo số 193/TB-HVCT-HCQG ngày 20 tháng 8 năm 2010)

	STT
	Họ, tên và chức danh
	Đơn vị

	1
	Đinh Văn Tiến, Phó Giám đốc Học viện
	Học viện Hành chính

	2
	Lê Thị Vân Hạnh, Trưởng Khoa
	Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự, Học viện Hành chính

	3
	Nguyễn Hữu Hải, Trưởng khoa
	Khoa Hành chính học, Học viện Hành chính

	4
	Lưu Kiếm Thanh, Trưởng khoa
	Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính, Học viện Hành chính

	5
	Ngô Ngọc Thắng, Phó Giám đốc
	Học viện Khu vực I

	6
	Phan Xuân Sơn, Phó Viện trưởng
	Viện Chính trị học

	7
	Võ Văn Đức, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
	Trung tâm Thông tin khoa học

	8
	Ngô Kim Ngân, Chánh Văn phòng Học viện
	Văn phòng Học viện

	9
	Nguyễn Thị Ánh
	Học viện Chính trị- Hành chính khu vực IV


DANH SÁCH TẬP THỂ ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG

BẰNG KHEN CỦA GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN GIAI ĐOẠN 2006-2010

(Kèm theo Thông báo số 193/TB-HVCT-HCQG ngày 20 tháng 8 năm 2010)

	STT
	Tên đơn vị
	Ghi chú

	TRUNG TÂM HỌC VIỆN

	1. 
	Viện Văn hóa và Phát triển
	

	2. 
	Viện Quan hệ quốc tế
	

	3. 
	Vụ Tổ chức- Cán bộ
	

	4. 
	Văn phòng Đảng- Đoàn thể
	

	5. 
	Tạp chí Lý luận chính trị
	

	6. 
	Phòng Tài vụ, Văn phòng Học viện
	

	HỌC VIỆN TRỰC THUỘC

	7. 
	Ban Tổ chức- Cán bộ, Học viện Hành chính
	

	8. 
	Văn phòng Học viện, Học viện Hành chính
	

	9. 
	Khoa Hành chính học, Học viện Hành chính
	

	10. 
	Khoa Lý luận cơ sở, Học viện Hành chính
	

	11. 
	Ban Quản lý khoa học, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I
	

	12. 
	Khoa Triết học, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I
	

	13. 
	Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I
	

	14. 
	Khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I
	

	15. 
	Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I
	

	16. 
	Khoa Xã hội học và Tâm lý lãnh đạo quản lý, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I
	

	17. 
	Khoa Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I
	

	18. 
	Khoa Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I
	

	19. 
	Khoa Triết học, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
	

	20. 
	Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
	

	21. 
	Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
	

	22. 
	Khoa Xã hội học và Tâm lý lãnh đạo quản lý, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
	

	23. 
	Khoa Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
	

	24. 
	Khoa Kinh tế và Phát triển, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
	

	25. 
	Khoa Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
	

	26. 
	Khoa Chính trị học, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
	

	27. 
	Ban Tổ chức – Cán bộ, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
	

	28. 
	Ban Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
	

	29. 
	Ban Quản lý khoa học, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
	

	30. 
	Phòng Tổng hợp, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
	

	31. 
	Phòng Hành chính, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
	

	32. 
	Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III
	

	33. 
	Khoa Triết học, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III
	

	34. 
	Ban Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III
	

	35. 
	Phòng Quản trị và Tài Vụ, Học viện Chính trị- Hành chính khu vực IV
	

	36. 
	Khoa Ngoại ngữ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
	

	37. 
	Khoa Kinh tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
	

	38. 
	Khoa Tuyên Truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
	

	39. 
	Văn phòng Học viện Báo chí và Tuyên truyền
	

	40. 
	Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
	

	41. 
	Khoa Phát thanh – Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
	

	42. 
	Khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
	

	43. 
	Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
	


DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG

BẰNG KHEN CỦA GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN GIAI ĐOẠN 2006- 2010

(Kèm theo Thông báo số 193/TB-HVCT-HCQG ngày 20 tháng 8 năm 2010)

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Ghi chú

	TRUNG TÂM HỌC VIỆN

	1. 
	Nguyễn Khánh Bật
	Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng
	

	2. 
	Bùi Đình Phong
	Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng
	

	3. 
	Nguyễn Văn Mạnh
	Viện Nhà nước và Pháp luật
	

	4. 
	Phạm Duy Đức
	Viện Văn hóa và phát triển
	

	5. 
	Trần Thành
	Viện Triết học
	

	6. 
	Trần Văn Phòng
	Viện Triết học
	

	7. 
	Lê Minh Quân
	Viện Chính trị học
	

	8. 
	Nguyễn Văn Vĩnh
	Viện Chính trị học
	

	9. 
	Nguyễn Đình Tấn
	Viện Xã hội học
	

	10. 
	Phạm Ngọc Dũng
	Viện Kinh tế
	

	11. 
	Nguyễn Đình Kháng
	Viện Kinh tế
	

	12. 
	Hoàng Ngọc Hòa
	Viện Kinh tế
	

	13. 
	Trần Quang Lâm
	Viện Kinh tế
	

	14. 
	Trần Thị Thu Hương
	Viện Lịch sử Đảng
	

	15. 
	Nguyễn Trọng Phúc
	Viện Lịch sử Đảng
	

	16. 
	Nguyễn Thị Thanh
	Viện Lịch sử Đảng
	

	17. 
	Nguyễn Hoàng Giáp
	Viện Quan hệ Quốc tế
	

	18. 
	Nguyễn Thị Quế
	Viện Quan hệ Quốc tế
	

	19. 
	Tường Duy Kiên
	Viện Nghiên cứu Quyền con người
	

	20. 
	Nguyễn Đức Lữ
	Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học
	

	21. 
	Trần Ngọc Uẩn
	Vụ Các trường Chính trị
	

	22. 
	Phạm Ngọc Hà
	Vụ Quản lý khoa học
	

	23. 
	Đoàn Văn Đàn
	Vụ Quản lý  đào tạo
	

	24. 
	Nguyễn Hồng Gia
	Vụ Quản lý đào tạo
	

	25. 
	Đặng Tú Lan
	Vụ Quản lý đào tạo
	

	26. 
	Trần Minh Tuấn
	Vụ Quản lý đào tạo
	

	27. 
	Nhữ Thị Út
	Vụ Tổ chức – Cán bộ
	

	28. 
	Nguyễn Đức Toàn
	Vụ Kế hoạch- Tài chính
	

	29. 
	Lưu Đạt Thuyết
	Vụ Hợp tác quốc tế
	

	30. 
	Lưu Hòa Bình
	Vụ Hợp tác quốc tế
	

	31. 
	Nguyễn Hữu Đổng
	Văn phòng Đảng – Đoàn thể
	

	32. 
	Nguyễn Văn Thắng
	Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính
	

	33. 
	Nguyễn Viết Thảo
	Tạp chí Lý luận chính trị
	


	34. 
	Võ Văn Đức
	Trung tâm Thông tin khoa học
	

	35. 
	Lê Văn Toan
	Trung tâm Thông tin khoa học
	

	36. 
	Vũ Ngọc Lân
	Trung tâm Thông tin khoa học
	

	37. 
	Đỗ Thị Vinh
	Trung tâm Thông tin khoa học
	

	38. 
	Lê Hải Nam
	Trung tâm Thông tin khoa học
	

	39. 
	Nguyễn Văn Giang
	Học viện Xây dựng Đảng
	

	40. 
	Nguyễn Văn Hưng
	Trung tâm Y tế
	

	41. 
	Phan Thị Hoa Phương
	Phòng Quản lý ký túc xá, Văn phòng Học viện
	

	42. 
	Phạm Thị Vinh
	Phòng Hành chính, Văn phòng Học viện
	

	43. 
	Nguyễn Vũ Lưu
	Phòng Tài vụ, Văn phòng Học viện
	

	44. 
	Lê Thị Thanh
	Phòng Quản trị
	

	45. 
	Nguyễn Gia Đào
	Phòng Quản trị
	

	46. 
	Đào Thị Hòa
	Phòng Quản trị
	

	47. 
	Tạ Văn Hà
	Phòng Quản trị
	

	HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH

	48. 
	Lê Hồng Yến
	Viện nghiên cứu KHHC
	

	49. 
	Mai Lan Hương
	Viện nghiên cứu KHHC
	

	50. 
	Đinh Thị Minh Tuyết
	Khoa QLNN về Xã hội
	

	51. 
	Nguyễn Tất Đạt
	Khoa QLNN về Xã hội
	

	52. 
	Hoàng Quang Đạt
	Khoa Lý luận cơ sở
	

	53. 
	Trương Quốc Chính
	Khoa Lý luận cơ sở
	

	54. 
	Lê Thị Hương
	Khoa Nhà nước và pháp luật
	

	55. 
	Vũ Trọng Hách
	Khoa Nhà nước và pháp luật
	

	56. 
	Lương Thành Cường
	Khoa Nhà nước và pháp luật
	

	57. 
	Trần Thị Cúc
	Khoa Nhà nước và pháp luật
	

	58. 
	Nguyễn Thị Phượng
	Khoa Nhà nước và pháp luật
	

	59. 
	Lê Thị Vân Hạnh
	Khoa Tổ chức và QLNS
	

	60. 
	Võ kim Sơn
	Khoa Tổ chức và QLNS
	

	61. 
	Nguyễn Ngọc Thao
	Khoa Tài chính công
	

	62. 
	Nguyễn Hữu Hải
	Khoa Hành chính học
	

	63. 
	Nguyễn Thị Thu Vân
	Khoa Văn bản và CNHC
	

	64. 
	Trần Thị Thủy
	Khoa Văn bản và CNHC
	

	65. 
	Nguyễn Thanh Giang
	Khoa Văn bản và CNHC
	

	66. 
	Hoàng Sỹ Kim
	Bộ môn Đô thị và Nông thôn
	

	67. 
	Nguyễn Đăng Khoa
	Trung tâm Tin học Hành chính
	

	68. 
	Lê Chi Mai
	Khoa Sau Đại học
	

	69. 
	Đinh Văn Tiến
	Ban Đào tạo
	

	70. 
	Nguyễn Lệ Hà
	Ban Đào tạo
	

	71. 
	Phạm Thị Quỳnh Hoa
	Ban hợp tác Quốc tế
	

	72. 
	Nguyễn Thị Châm
	Ban Tổ chức- Cán bộ
	

	73. 
	Nguyễn Toàn Thắng
	Ban Thanh tra
	

	74. 
	Nguyễn Văn Hậu
	Tạp chí QLNN
	

	75. 
	Bùi Thị Mai
	Trung tâm Tin học- Thư viện
	

	76. 
	Bùi Huy Tùng
	Phòng KT & KĐCLGD
	

	77. 
	Vũ Văn Thành
	Văn phòng Học viện
	

	78. 
	Nguyễn Ngọc Anh
	Văn phòng Học viện
	

	79. 
	Đặng Thị Bích Thủy
	Văn phòng Học viện
	

	80. 
	Phùng Văn Hùng
	Văn phòng Học viện
	

	81. 
	Lê Nguyên Quân
	Văn phòng Học viện
	

	82. 
	Phạm Thị Hương
	Văn phòng Học viện
	

	83. 
	Vũ Đăng Lợi
	Văn phòng Học viện
	

	84. 
	Ninh Văn Ken
	Văn phòng Học viện
	

	85. 
	Hoàng Văn Chức
	Khoa ĐTBDCC & TC
	

	86. 
	Phạm Quang Huy
	Cơ sở Học viện Tp.Hồ Chí Minh
	

	87. 
	Trương Ngọc Sinh
	Cơ sở Học viện Tp.Hồ Chí Minh
	

	88. 
	Huỳnh Văn Thới
	Cơ sở Học viện Tp.Hồ Chí Minh
	

	89. 
	Hoàng Đình Vĩnh
	Cơ sở Học viện Tp.Hồ Chí Minh
	

	90. 
	Ngô Hoài Sơn
	Cơ sở Học viện Tp.Hồ Chí Minh
	

	91. 
	Nguyễn Hoàng Anh
	Cơ sở Học viện Tp.Hồ Chí Minh
	

	92. 
	Hà Quang Thanh
	Cơ sở Học viện Tp.Hồ Chí Minh
	

	93. 
	Trần Anh Hùng
	Cơ sở Học viện Tp.Hồ Chí Minh
	

	94. 
	Mai Hữu Bốn
	Cơ sở Học viện Tp.Hồ Chí Minh
	

	95. 
	Đoan Mạnh Chiến
	Cơ sở Học viện Tp.Hồ Chí Minh
	

	96. 
	Trần Phi Nga
	Cơ sở Học viện Tp.Hồ Chí Minh
	

	97. 
	Phạm Thị Hồng Vân
	Cơ sở Học viện Tp.Hồ Chí Minh
	

	98. 
	Trần Hoàng Phong
	Cơ sở Học viện Tp.Hồ Chí Minh
	

	HỌC VIỆN CT-HC KHU VỰC I

	99. 
	Doãn Hùng
	Giám đốc Học viện 
	

	100. 
	Phạm Thành Dung
	Phó Giám đốc Học viện 
	

	101. 
	Ngô Ngọc Thắng
	Phó Giám đốc Học viện 
	

	102. 
	Vũ Trọng Dung
	Khoa Triết học
	

	103. 
	Lê Thị Thủy
	Khoa Triết học I
	

	104. 
	Vũ Thanh Sơn
	Khoa Kinh tế chính trị
	

	105. 
	Nguyễn Bá Quân
	Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học
	

	106. 
	Nguyễn Thế Thắng
	Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh
	

	107. 
	Nguyễn Xuân Phương
	Khoa Xây dựng Đảng
	

	108. 
	Chu Thị Thoa
	Khoa Xây dựng Đảng
	

	109. 
	Nguyễn Thanh Hà
	Khoa Chính trị học
	

	110. 
	Hoàng Phúc Lâm
	Khoa Quan hệ quốc tế
	

	111. 
	Đỗ Trung Hiếu
	Khoa Nhà nước và Pháp luật
	

	112. 
	Nguyễn Bá Dương
	Khoa Xã hội học và Tâm lý lãnh đạo quản lý
	

	113. 
	Trần Thị Minh Ngọc
	Khoa Xã hội học và Tâm lý lãnh đạo quản lý
	

	114. 
	Đỗ Đình Hãng
	Khoa Văn hóa và Phát triển
	

	115. 
	Nguyễn Hồng Phong
	Khoa Quản lý kinh tế
	

	116. 
	Hoàng Văn Hoan
	Khoa Quản lý kinh tế
	

	117. 
	Nguyễn Văn Sử
	Khoa Kinh tế phát triển
	

	118. 
	Đậu Tuấn Nam
	Khoa Dân tộc và Tôn giáo tín ngưỡng
	

	119. 
	Nông Mai Phương
	Trung tâm Thông tin tư liệu thư viện
	

	120. 
	Lê Văn Phụng
	Ban Quản lý đào tạo
	

	121. 
	Thiều Quang Nhàn 
	Ban Quản lý đào tạo 
	

	122. 
	Phan Thị An
	Ban Quản lý đào tạo
	

	123. 
	Nguyễn Duy Hạnh
	Tạp chí Giáo dục lý luận
	

	124. 
	Nguyễn Đăng Thông
	Chánh Văn phòng Học viện
	

	125. 
	Bùi Thị Thu Hà
	Khoa Lịch sử Đảng
	

	126. 
	Nguyễn Thị Chuyên
	Văn phòng Học viện 
	

	127. 
	Đỗ Thị Thanh Sơn
	Phòng Tài vụ
	

	128. 
	Hà Xuân Đệ
	Phòng Thanh tra
	

	129. 
	Vũ Xuân Hải
	Phòng Quản trị
	

	130. 
	Nguyễn Thị Tuấn Anh
	Phòng Công nghệ thông tin
	

	131. 
	Nguyễn Thị Hòa
	Phòng Y tế
	

	132. 
	Hoàng Thị Xuân
	Khoa Nhà nước và Pháp luật
	

	HỌC VIỆN CT-HC KHU VỰC II

	133. 
	Võ Thành Khối
	Giám đốc Học viện 
	

	134. 
	Phan Quốc Khánh
	Phó Giám đốc Học viện 
	

	135. 
	Đặng Văn Lợi
	Phó Giám đốc Học viện 
	

	136. 
	Phạm Hùng
	Phó Giám đốc Học viện 
	

	137. 
	Nguyễn Sinh Kế
	Khoa Triết học
	

	138. 
	Phạm Đình Đạt
	Khoa Triết học
	

	139. 
	Vũ Trọng Tiếp
	Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học
	

	140. 
	Nguyễn Đức Ngọc
	Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học
	

	141. 
	Ngô Văn Minh
	Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh
	

	142. 
	Đinh Thị Điều
	Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh
	

	143. 
	Trần Minh Tâm
	Khoa Kinh tế và Phát triển
	

	144. 
	Bùi Thị Thuận
	Khoa Kinh tế và Phát triển
	

	145. 
	Nguyễn Thị Đông
	Khoa Xã hội học và Tâm lý lãnh đạo quản lý
	

	146. 
	Hồ Thị Song Quỳnh
	Khoa Xã hội học và Tâm lý lãnh đạo quản lý
	

	147. 
	Đặng Thị Ánh Hồng
	Ban Tổ chức – Cán bộ
	

	148. 
	Mai Chiến Hiếu
	Khoa Quản lý kinh tế
	

	149. 
	Hoàng Thị Ngọc Loan
	Tạp chí Khoa học chính trị
	

	150. 
	Đào Duy Tấn
	Phòng Hợp tác quốc tế
	

	151. 
	Nguyễn Tấn Vinh
	Phòng Tài vụ
	

	152. 
	Hà Văn Tác
	Chánh Văn phòng Học viện 
	

	HỌC VIỆN CT-HC KHU VỰC III

	153. 
	Nguyễn Hồng Sơn
	Giám đốc Học viện 
	

	154. 
	Đỗ Thanh Phương
	Phó Giám đốc Học viện 
	

	155. 
	Trương Minh Dục
	Phó Giám đốc Học viện 
	

	156. 
	Nguyễn Văn Nam
	Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học
	

	157. 
	Nguyễn Ngọc Hòa
	Khoa Văn hóa và Phát triển
	

	158. 
	Phan Văn Trinh
	Khoa Triết học
	

	159. 
	Vũ Anh Tuấn
	Khoa Nhà nước và Pháp luật
	

	160. 
	Hồ Tấn Sáng
	Khoa Chính trị học
	

	161. 
	Nguyễn Thế Tư
	Khoa Xây dựng Đảng
	

	162. 
	Nguyễn Thế Tràm
	Khoa Quản lý kinh tế
	

	163. 
	Ngô Văn Minh
	Khoa Dân tộc và tôn giáo
	

	164. 
	Lê Văn Đính
	Khoa Chính trị học
	

	165. 
	Mai Hữu Thỉnh
	Phó Chánh Văn phòng
	

	166. 
	Nguyễn Tiến Dũng
	Ban Tổ chức – Cán bộ
	

	167. 
	Ngô Thị Vân
	PHòng Y tế
	

	168. 
	Trần Văn Tào
	Phòng Quản trị
	

	HỌC VIỆN CT-HC KHU VỰC IV

	169. 
	Phạm Đình Huỳnh
	Giám đốc Học viện 
	

	170. 
	Nguyễn Thành Hưng
	Ban Tổ chức – Cán bộ
	

	171. 
	Huỳnh Văn Long
	Khoa Xây dựng Đảng
	

	172. 
	Trương Quang Khải
	Khoa Triết học
	

	173. 
	Nguyễn Tiến Dũng
	Văn phòng
	

	174. 
	Lê Thị Đào Thanh
	Khoa Kinh tế
	

	175. 
	Phan Việt Châu
	Phòng Quản trị
	

	176. 
	Nguyễn Thị Phượng
	Phòng tài vụ
	

	177. 
	Ngô Thị Hương Giang
	Ban Quản lý đào tạo
	

	178. 
	Đỗ Duy Chiến
	Văn phòng
	

	179. 
	Lưu Tiến Công
	Phòng Tài vụ
	

	180. 
	Hoàng Thị Nhung
	Phòng Tài vụ
	

	181. 
	Hà Duy Tịnh
	Văn phòng
	

	182. 
	Trần Thanh Xuân
	Văn phòng
	

	HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

	183. 
	Đỗ Văn Ba
	Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh
	

	184. 
	Vũ Thành Công
	Khoa Ngoại ngữ
	

	185. 
	Phùng Lê Hòa
	Khoa Ngoại ngữ
	

	186. 
	Trương Tuyết Nhung
	Ban Quản lý đào tạo
	

	187. 
	Đoàn Phúc Thanh
	Ban Quản lý đào tạo
	

	188. 
	Nguyễn Thị Thanh
	Khoa Ngoại ngữ
	

	189. 
	Lê Thị Thảo
	Phòng quản lý ký túc xá
	

	190. 
	Trần Văn Thư
	Khoa Kiến thức đại cương
	

	191. 
	Ngô Xuân Tiêm
	Phòng Thanh Tra
	

	192. 
	Đỗ Huyền Trang
	Khoa Kiến thức đại cương
	

	193. 
	Trần Thị Vui
	Phòng quản lý ký túc xá
	


CÁ NHÂN, TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG HUÂN CHƯƠNG, BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG NĂM 2010

(Kèm theo Thông báo số 193/TB-HVCT-HCQG ngày 20 tháng 8 năm 2010)

	TT
	Đơn vị/Cá nhân
	Đề nghị xét tặng

	1
	Lê Doãn Tá- Nguyên Giám đốc Phân viện Hà Nội;

SN: 1935
	Huân chương Độc lập hạng Ba

	2
	Lê Quốc Hùng- Nguyên Giám đốc Trường Nguyễn Ái Quốc 7

SN: 1922
	Huân chương Độc lập hạng Ba

	3
	Nguyễn Văn Phú –Nguyên Phó Giám đốc Trường Nguyễn Ái Quốc IX, Tuyên huân TW2

SN: 1924
	Huân chương Lao động hạng Nhất

	4
	Hoàng Đức Tường- Nguyên Phó hiệu trưởng Trường Nguyễn Ái Quốc 7

SN: 1921
	Huân chương Lao động hạng Nhất

	5
	Hồ Trọng Viện- Nguyên Phó Giám đốc Học viện CT-HC khu vực II;

SN: 1948
	Huân chương lao động hạng Nhì

	6
	Đoàn Xuân Kỳ- Trưởng khoa Quan hệ quốc tế- Học viện CT-HC KV III
	Huân chương Lao động hạng Nhì

	7
	Bùi Chí Kiên- Nguyên là Phó Chánh Văn phòng Học viện CT-HC QG Hồ Chí Minh;

SN: 1949
	Huân chương Lao động hạng Nhì

	8
	Phan Dũng-Nguyên Phó Giám đốc Học viện CT-HC khu vực II

SN: 1945
	Huân chương Lao động hạng Nhì

	9
	Trần Chí Danh- trường Nguyễn Ái Quốc khu vực II

SN 1932
	Huân chương lao động hạng Nhì

	10
	Mai Tết- Nguyên Phó Giám đốc Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh;

SN: 1929
	Huân chương Lao động hạng Nhì

	11
	Tô Văn Giai- Nguyên  Phó hiệu trưởng Trường Tuyên huấn Trung ương II

SN:1931
	Huân chương Lao động hạng Nhì

	12
	Ngô Hiến- Nguyên Trưởng Liên khoa Triết học Mác- Lênin và Chủ nghĩa cộng sản khoa học

SN: 1928
	Huân chương Lao động hạng Nhì



	13
	Hà Thúc Minh- Nguyên Trưởng Khoa Triết học- SN: 1936
	Huân chương Lao động hạng Nhì

	14
	Trần Phúc Thăng- Giảng viên cao cấp Viện Triết học, Học viện CT-HCQG HCM;

SN: 1945
	Huân chương Lao động hạng Ba

	15
	Hoàng Ngọc Hòa;

SN: 1946
	Huân chương Lao động hạng Ba

	16
	Viện Xã hội học
	Huân chương Lao động hạng Nhì

	17
	Nguyễn Ngọc Tường- Nguyên Trưởng khoa Xã hội học

SN: 1944
	Huân chương Lao động hạng Ba

	18
	Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng
	Bằng khen Thủ tướng
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